
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Ñinh Daäu 2017 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp nhò nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

  

 

CAO  

NHƯ  

BẮC  

KHUYẾT 

NHÂN  

CHIÊM  

NGƯỠNG 

 

ĐÀI  

TẠI  

NAM  

PHƯƠNG  

ĐẠO  

THỐNG  

TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2017 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Bính Thân & Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Ñinh Daäu traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th.1 

  

3 th.1  

 

31 th.1 

 

4 th.1  

 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH  

4 th.12  

 

2 

  

5  

 

3 

  

6  

 

4 

  

7  

 

5 

  

8  

 

6 

  

9  

 

7 

  

10  

 

8 

  

11  

 

9 

  

12  

 

10 

  

13  

 

11 

  

14  

 

12 

  

15  

 

13 

  

16  

 

14 

  

17  

 

15 

  

18  

 

16 

  

19  

 

17 

  

20  

 

18 

  

21  

 

19 

  

22  

 

20 

 

23  

 

21 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ)   

24  

 

22 

 

25  

 

23 

  

26  

 

24 

  

27  

 

25 

  

28  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

29  

 

27 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 
30  

 

28 

 TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th.1  

 

29 

  

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2017 
Tháng Giêng (thiếu)/ Tháng Hai (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

 

 
Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, 
May đặng làm người chớ dể-duôi. 
Lành dữ hai đường vừa ý chọn, 
Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi. 
 

Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa, 
Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa. 
Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa, 
Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa. 
 

… … … 
 

Trích từ “GIỚI TÂM KINH” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 

 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

5 th.1  

 

2 

  

6  

 

3 

  

7  

 

4 

  

8  

 

5 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

6 

 

10  

 

7 

  

11  

 

8 

 

12  

 

9 

 

13  

 

10 

  

14  

 

11 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 
15  

 

12 

 

16  

 

13 

  

17  

 

14 

  

18  

 

15 

  

19  

 

16 

  

20  

 

17 

  

21  

 

18 

  

22  

 

19 

 

23  

 

20 

 

24  

 

21 

  

25  

 

22 

  

26  

 

23 

 

27  

 

24 

  

28  

 

25 

  

29  

 

26 

   

1 th.2  

 

27 

  

2  

 

28 

  

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2017 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 
 

 
 
 
Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn, 

Tu là khổ hạnh khá đinh ninh. 

Lòng thành một tấm Trời soi xét, 

Gƣơng rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh. 

Gai gốc lần đƣờng công trƣớc gắng, 

Thảnh thơi có lúc buổi sau dành. 

Vòng trần chìm nổi từ đây dứt, 

Công quả tua bền độ chúng sinh.  

 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 6 

Ngày 12-09-1926 (mồng 6 tháng 8 Bính Dần) 
 
 
 

  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

4 th.2   

 

2 

  

5  

 

3 

Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

4 

  

7  

 

5 

 

8  

 

6 

Labour Day 
(WA) 

9  

 

7 

 

10  

 

8 

  

11  

 

9 

  

12  

 

10 

  

13  

 

11 

 

14 
120 

 

12 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ)  

15  

 

13 
Labour Day VIC, 

Canberra Day 
ACT 

March public 
holidaySA  

16  

 

14 

  

17  

 

15 

   

18  

 

16 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

17 

  

20  

 

18 

 

21  

 

19 

 

22  

 

20 

 

23  

 

21 

  

24  

 

22 

  

25  

 

23 

  

26  

 

24 

 

27  

 

25 

  

28  

 

26 

  

29  

 

27 

 

30  

 

28 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ)  

1 th.3  

 

29 

 

2  

 

30 

  

3  

 

31 

  

4  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2017 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

 
 

………. 
Tâm là một nguồn sáng Thiêng Liêng, 
một điểm linh quang của Ðức Chí Tôn 
ban bố cho con ngƣời để khuyên lơn dìu 
dắt và soi sáng bƣớc đƣờng đời cũng 
nhƣ bƣớc đƣờng Ðạo của mỗi cá nhân 
trong kiếp sanh, hầu lúc rời bỏ xác phàm, 
mỗi nguyên nhân hay hóa nhơn đƣợc 
hoặc qui hồi cựu vị, hoặc thăng đẳng 
cấp, hoặc bị trừng trị theo Luật Thiên 
Ðiều …… 
 
                                  Đức Thƣợng Sanh  

Thuyết về LƯƠNG TÂM 
 
 
 
 
 

 . 
 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

5 th.3  

 

2 

 

6  

 

3 

 

7  

 

4 

  

8  

 

5 

  

9  

 

6 

  Quốc Tổ  
Hùng Vƣơng 

10  

 

7 

 

11  

 

8 

  

12  

 

9 

  

13  

 

10 

 

14  

 

11 

  

15  

 

12 

  

16  

 

13 

  

17  

 

14 

Easter 
 Good Friday 

18  

 

15 

 

19  

 

16 

 

20  

 

17 

Easter 
Monday 

21  

 

18 

 

22  

 

19 

  

23  

 

20 

  

24  

 

21 

  

25  

 

22 

 KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

23 

 

27  

 

24 

  

28  

 

25 

ANZAC DAY  

29  

 

26 

  

1 th.4  

 

27 

 

2  

 

28 

  

3  

 

29 

  

4  

 

30 

  

5  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2017 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

 
 
 

Luật đời - Phận làm con 
 
Công lao sanh dƣỡng nặng nề thay, 
Ruộng biển, cao non chẳng sánh tày. 
Nhắc hiếu vội nhìn hình khí phách, 
Quên ân liền nhắm bóng thi hài. 
Búng cơm nắm thịt tình nên thẩm, 
Giọt sữa gầy xƣơng nghĩa quá dài. 
Đền đáp phận ngƣời dầu chẳng vẹn, 
Nợ đời đừng mộng rảnh rồi vay. 
 

PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO  
PHẠM CÔNG TẮC Tự ÁI DÂN trƣớc tác 

 
 

 

 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Labour Day 
(QLD)             

May Day (N.T) 

6 th.4  

 

2 

 

7  

 

3 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện   

8  

 

4 

   

9  

 

5 

 KN ĐứcPhạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ)  

10  

 

6 

 

11  

 

7 

 

12  

 

8 

 

13  

 

9 

  

14  

 

10 

  

15  

 

11 

  

16  

 

12 

  

17  

 

13 

 

18  

 

14 

 Mothers’ Day 

19  

 

15 

 

20  

 

16 

  

21  

 

17 

 

22  

 

18 

  

23  

 

19 

  

24  

 

20 

  

25  

 

21 

  

26  

 

22 
   Vía Đức 

Nguyệt Tâm 
Chơn Nhơn 

(T.lễ) 
27  

 

23 

 

28  

 

24 

  

29  

 

25 

 

30  

 

26 

   

1 th.5  

 

27 

 

2  

 

28 

  

3  

 

29 

  

4  

 

30 

 Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ)  

5  

 

31 

 

6  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2017 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

 
 

Vì nhơn quả nên ta mới có sanh và 
sống nơi cõi trần nầy. Nhơn Quả ấy do 
ta đã tạo căn duyên với vạn linh. Muốn 
giải thoát tức nhiên ta phải trả nợ ấy 
cho hoàn tất với vạn linh. 
Khi ta trả xong tức ta đã dứt nhơn quả. 
Dứt Nhơn Quả ta thoát khỏi Tứ Khổ: 
Sanh, Lão, Bịnh, Tử, "Tứ Diệu Đề". 
Phụng sự chúng sanh với hình Thánh 
Thể nghĩa là thay xác cho CHÍ TÔN 
đặng phụng sự cho Nhơn Loại, nghĩa 
là toàn con cái của Ngài là phƣơng 
giải Quả duy nhứt lại còn lập đặng đại 
công với Chí Linh, là với danh dự thay 
thế hình ảnh của Ngài đặng phụng sự 
con cái của Ngài. 
Hỏi còn duyên nào quí hóa trọng hệ 
nữa chăng? 
Siêu thoát chắc chắn của ta là lẽ ấy. 

CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (LUẬT TAM THỂ) 
Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC  

Thừa Sử Hiệp Thiên Đài 

 

       

   Trai kỳ  

 

 
    

 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

7 th.5  

 

2 

  

8  

 

3 

  

9  

 

4 

  

10  

 

5 

Western 
Australia Day 

(WA) 

11  

 

6 

 

 

12  

 

7 

  

13  

 

8 

  

14  

 

9 

  

15  

 

10 

  

16  

 

11 

 

17  

 

12 

Queen’s 
Birthday  

(ex. WA & QLD) 

18  

 

13 

  

19  

 

14 

  

20  

 

15 

  

21  

 

16 

  

22  

 

17 

 

23  

 

18 

 

24  

 

19 

  

25  

 

20 

 

26  

 

21 

  

27  

 

22 

  

28  

 

23 

  

29  

 

24 

  

1 th.6  

 

25 

  

2  

 

26 

 

3  

 

27 

  

4  

 

28 

  

5  

 

29 

  

6  

 

30 

  

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2017 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Sáu nhuận (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 
…….. 
Ấy vậy hôm kỳ vía của Ngài, Bần Đạo 
đã có nói Ngài tƣợng trƣng Tinh, tức 
nhiên Ngài là đại diện của Nho Tông 
chuyển thế đó vậy. Bần Đạo đã có 
thuyết minh nếu trong cử chỉ hành tàng 
kiếp sống của chúng ta, chúng ta có thể 
học đòi theo cả hành tàng của Ngài, lấy 
Xuân Thu làm chuẩn thằng lập chí. 
Tƣởng nếu cả toàn thiên hạ lập chí cho 
xã hội, phục vụ cho xã hội dƣờng này, 
tôi tƣởng nhơn loại không hạnh phúc 
nào cho bằng……  
 

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
  Q.5 Năm Nhâm Thìn (1952) -Bài 21 

( vía Đức Quan Thánh Đế Quân) 
 
 

 
 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th.7 

  

9 th.6 Nh  

 

    

1 

  

8 th.6  

 

2 

  

9  

 

3 

  

10  

 

4 

  

11  

 

5 

  

12  

 

6 

  

13  

 

7 

  

14  

 

8 

  

15  

 

9 

  

16  

 

10 

  

17  

 

11 

  

18  

 

12 

  

19  

 

13 

  

20  

 

14 

  

21  

 

15 

  

22  

 

16 

  

23  

 

17 

  Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

18 

  

25  

 

19 

 

26  

 

20 

  

27  

 

21 

  

28  

 

22 

 

29  

 

23 

  

1 th.6 Nh  

 

24 

  

2  

 

25 

  

3  

 

26 

  

4  

 

27 

  

5  

 

28 

  

6  

 

29 

  

7  

 

30 

  

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2017 
Tháng Sáu nhuận (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 
 
ĐƣờngThị! Thầy giao phe Nữ cho con 
lập thành. Chẳng phải vì đờn bà mà 
sớm nồi cơm, chiều trã cháo hoài. Phần 
các con truyền đạo kỳ Phổ Ðộ nầy cũng 
lắm nặng nề; bao nhiêu Nam tức bao 
nhiêu Nữ; Nam biết thành Tiên Phật chớ 
Nữ lại không sao? Thầy đã nói Bạch 
Ngọc Kinh có cả Nam và Nữ, mà phần 
nhiều Nữ, lấn quyền thế hơn Nam 
nhiều. Vậy con phải tuân lịnh Thầy mà 
lập thành Nữ Phái. Nghe và tuân, Thầy 
hằng ở với con, lo chung cùng con; con 
chớ ngại 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 19 
17-07-1926 (âl. 08-06-Bính Dần ) 

 
 
 

 

 

 
      

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

  

 

 

1 

  

10 th.6 Nh  

 

2 

  

11  

 

3 

  

12  

 

4 

  

13  

 

5 

  

14  

 

6 

  

15  

 

7 

Picnic Day 
(NT) 

16  

 

8 

 

17  

 

9 

  

18  

 

10 

  

19  

 

11 

  

20  

 

12 

  

21  

 

13 

  

22  

 

14 

  

23  

 

15 

  

24  

 

16 

  

25  

 

17 

  

26  

 

18 

 

27  

 

19 

  

28  

 

20 

  

29  

 

21 

  

30  
 
 

22 

  

1 th.7  

 

23 

  

2  

 

24 

  

3  

 

25 

  

4  

 

26 

  

5  

 

27 

  

6  

 

28 

 

7  

 

29 

 

8  

 

30 

  

9  

 

31 

  

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2017 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 
… … … 
Nhập môn cầu Đạo là để làm lành lánh 
dữ, dƣỡng tánh tu tâm, lập công bồi 
đức, cứu độ nhơn sanh; chớ không 
phải vào Đạo để lấy phần đông, rồi kết 
phe lập đảng mà ỷ chúng hiếp cô cùng 
là xui mƣu làm loạn. Kẻ vào Đạo chỉ 
mƣu việc quấy nhƣ vậy là muốn gây 
rối cho nền Đạo, tức là kẻ nghịch Đạo 
đó. 
Muốn giữ Đạo cho trọn bổn phận, 
người nhập môn rồi phải do theo 
"Tân Luật" lại cần phải "Làm lành 
lánh dữ" và "Trau giồi đức hạnh". 

 
PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO  

Soạn Giả 
Thƣợng Đầu Sƣ LÊ VĂN TRUNG 

 
 

15-7 âl. Lễ Trung Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       
 

 
  Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

11 th.7  

 

2 

  

12  

 

3 

 Fathers’ Day 
(AUS) 

13  

 

4 

  

14  

 

5 
Lễ Trung Ngƣơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
 C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

6 

  

16  

 

7 

  

17  

 

8 

  

18  

 

9 

  

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

 

22  

 

13 

 

23  

 

14 

  

24  

 

15 

 

25  

 

16 

  

26  

 

17 

  

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

  

1 th.8  

 

21 

  

2  

 

22 

 

3  

 

23 

  

4  

 

24 

  

5  

 

25 
 Queen’s Birthday 

(WA) 
Family & Comm’ty 

Day (ACT) 

6  

 

26 

  

7  

 

27 

  

8  

 

28 

  

9  

 

29 

  

10  

 

30 

  

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2017 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

Ðêm 14 tháng 8 năm Ðinh Hợi (1947) 

……  

Phật Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên Ðài làm 
Mẹ của chữ Khí tức là khí sanh vạn vật. 
Lấy Ngƣơn pháp trong chữ "Khí" biến 
thành Càn Khôn Vũ Trụ, chữ Khí tƣơng 
quan trong Hiệp Thiên Ðài. Nên Phật Mẫu 
trƣớc đến tạo Hiệp Thiên Ðài thuộc Pháp, 
tức là tòa ngự của Ngƣời, rồi sau mới lập 
Cửu Trùng Ðài. Ngƣời đến gọi mình là bạn 
của chúng sanh, tự xƣng Thiếp, đem bí 
mật từ thử chƣa ai nghe đối với Chí Tôn 
thế nào, nói rõ không kiêng phép Ngọc Hƣ, 
vì để tạo gia nghiệp cho con cái của 
Ngƣời, thì Ngƣời có quyền nói không ai 
cản đƣợc nổi…. … … 

 
LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 

Quyển1 : Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi  
(1946-1947) Bài 29 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th.10 

 

11 th.9 

 

31 th.10 

 

12 th.9  

 

    

1 

  

12 th.8  

 

2 
  Labour Day 

(NSW & ACT & 
SA ) 

Queen’s Birthday 
QLD   

13  

 

3 

  

14  

 

4 

  Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

5 

 

16  

 

6 

 

17  

 

7 

Vía Đức Lý Giáo 
Tông (Đ.lễ)   

18  

 

8 

  

19  

 

9 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo  

20  

 

10 

  

21  

 

11 

 

22  

 

12 

 

23  

 

13 

  

24  

 

14 

  

25  

 

15 

  

26  

 

16 

   Vía Đức 
Khổng Thánh 

(Đ.lễ) 

27  

 

17 

  

28  

 

18 

 

29  

 

19 

  

30  

 

20 

  

1 th.9  

 

21 

  

2  

 

22 

  

3  

 

23 

  

4  

 

24 

  

5  

 

25 

 

6  

 

26 

  

7  

 

27 

  

8  

 

28 

 

9  

 

29 

  

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2017 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 
 
 

Hồ lô ai để ở nơi đâu?  
Ái quốc Việt Nam nhét bể bầu.  
Cứu thế hồng ân chƣa rải khắp,  
Nâng thuyền lòng nƣớc vốn còn sâu.  
Nhơn tài nảy nở tuy trăm bụng,  
Dân trí biến sanh bởi một đầu.  
Ví nhƣớng mắt Tiên xem rõ trận,  
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu. 

11. 9. Bính Tuất (1946) 
PHẠM HỘ PHÁP 

 
Trích từ: “Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 

THƯỢNG TRUNG NHỰT 
 (LÊ VĂN TRUNG)” 

 
 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

 

     

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

  

13 th.9  

 

2 

  

14  

 

3 

  

15  

 

4 

  

16  

 

5 

  

17  

 

6 

  

18  
t 

7 

 Melbourne 
Cup (VIC)   

19  

 

8 

  

20  

 

9 

  

21  

 

10 

  

22  

 

11 

 

23  

 

12 

  

24  

 

13 

 

25  

 

14 

  

26  

 

15 

 

27  

 

16 

  

28  

 

17 

  

29  

 

18 

  

1 th.10  

 

19 

  

2  

 

20 

  

3  

 

21 

 

4  

 

22 

  

5  

 

23 

 

6  

 

24 

  

7  

 

25 

 

8  

 

26 

  

9  

 

27 

  

10  

 

28 

  

11  

 

29 

 

12  

 

30 

 KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

   



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2017 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 & 93 

 

 
……….. 
Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn 
Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều 
Ðạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau; 
nên Thầy mới nhứt định qui nguyên 
phục nhứt. Lại nữa, trƣớc Thầy lại giao 
Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại 
càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm 
Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy 
gần trót mƣời ngàn năm, nhân loại phải 
sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A 
Tỳ…….. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 10 
 Ngày 24.04.1926 

  

 
15-10 âl. Lễ Hạ Ngƣơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 

Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
 Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-

Thiên-Đài 
25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

14 th.10  

 

2 
   Lễ Hạ Ngƣơn 

(Đ.lễ) & K/n 
Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

  

17  

 

5 

 

18  

 

6 

  

19  

 

7 

  

20  

 

8 

  

21  

 

9 

 

22  

 

10 

  

23  

 

11 

  

24  

 

12 

  

25  

 

13 

  

26  

 

14 

  

27  

 

15 

  

28  

 

16 

  

29  

 

17 

  

30  

 

18 

  

1 th.11  

 

19 

  

2  

 

20 

  

3  

 

21 

   

4  

 

22 

 

5  

 

23 

  

6  

 

24 
  Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
7  

 

25 

Christmas day 

8  

 

26 

 Boxing day  

9  

 

27 

  

10  

 

28 

  

11  

 

29 

  

12  

 

30 

 

13 

 

31 

 

14 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2018 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 93 

 

 
 

 
Trọng mạng sống tất cả loài tứ sanh; xót 
thƣơng ngƣời đói khó, cô đơn mà trợ 
giúp, buồn thấy ngƣời làm dữ, vui xem 
kẻ làm lành. Đó là từ bi. 

Ai chê không giận, ai ghét chẳng hờn; 
đại lƣợng với ngƣời thù nghịch; dĩ ân 
báo ân, mà không dĩ oán báo oán, hơn 
nữa, dĩ oán vi ân. Đó là hỉ xả. 

Vui chịu đủ phƣơng thử thách, gặp biến 
cảnh thế nào cũng biết chìu theo thế ấy, 
mà không phiền muộn trách than, không 
ngã lòng thối chí. Đó là nhẫn nhục. 

 
ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 

Tài liệu huấn luyện chức sắc 
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 

 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

15 th.11  

 

2 

 

16  

 

3 

  

17  

 

4 

  

18  

 

5 

   

19  

 

6 

  

20  

 

7 

  

21  

 

8 

  

22  

 

9 

  

23  

 

10 

  

24  

 

11 

  

25  

 

12 

  

26  

 

13 

  

27  

 

14 

  

28  

 

15 

  

29  

 

16 

  

30  

 

17 

  

1 th.12  

 

18 

  

2  

 

19 

  

3  

 

20 

  

4  

 

21 
  

 
 

5  

 

22 

  

6  

 

23 

  

7  

 

24 

  

8  

 

25 

  

9  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

10  

 

27 

  

11  

 

28 

 

12  

 

29 

  

13  

 

30 

 

14  

 

31 

  

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2018 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Đinh Dậu & Mậu Tuất  
Đạo lịch năm thứ 93 

 

 
 
Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay 
cho tới bữa Ngọc Ðàn Vĩnh Nguyên 
Tự, tập nhạc đủ lại hết. Nhƣ nhập lễ thì 
đừng đánh trống Bát Nhã, mà đánh 
Ngọc Hoàng Sấm, nghĩa là mỗi hồi 12 
tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, 3 lần nhƣ 
vậy. Bạch Ngọc Chung cũng dộng ấy. 
Khi nhập lễ xƣớng "Khởi Nhạc", thì 
phải đánh trống và đờn bảy bài cho đủ. 
Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba 
bài, vì Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi 
chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn "Ðảo 
Ngũ Cung", rồi con lại bắt đầu đờn lại, 
cho chƣ môn đệ tụng kinh…… 
             

 
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 16 

27-06-1926 (âl. 18-05-Bính Dần ) 
 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

16 th.12  

 

2 

  

17  

 

3 

  

18  

 

4 

 

19  

 

5 

 

20  

 

6 

  

21  

 

7 

 

22  

 

8 

 

23  

 

9 

  Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

10 

   

25  

 

11 

 

26  

 

12 

  

27  

 

13 

  

28  

 

14 

  

29  

 

15 
  Lễ Giao Thừa, 
rƣớc Chƣ thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)   

30  

 

16 

  TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th.1  

 

17 

  

2  

 

18 

 

3  

 

19 

 

4  

 

20 

  

5  

 

21 

  

6  

 

22 

 

7  

 

23 

  

8  

 

24 

 Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

25 

   

10  

 

26 

  

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Ngƣơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngƣơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngƣơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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